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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lành Văn Huế 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Vy Văn Lâm 

 2. Ông  Đặng Hải Quân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Ngọc Dinh - Cán bộ Tòa án nhân dân huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tham 
gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 11/2018/HSST 

ngày 01 tháng 02 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

12/2018/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 02 năm 2018 đối với bị cáo: 

Lý Hải H, sinh ngµy 10/11/1973 tại thị trấn H, huyện H, tỉnh Lạng Sơn. Nơi 

cư trú: Khu A, thị trấn H, huyện H, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ học vấn: 11/12; dân tộc : Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông: Lý Xuân V, sinh năm 1948, được Nhà nước tặng thưởng 

Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3 và con bà Hoàng Thị L, 

sinh năm 1948; vợ: Nguyễn Thị Hoài P, sinh năm 1973 (đã ly hôn năm 2008); con: 

Có 01 người con sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: Không có; nhân thân: Xấu; bị tạm 

giam từ ngày 17/11/2017 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn. Có mặt. 

- Bị hại: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1973 

Địa chỉ: Số 0, ngõ 1, đường X, khu T, thị trấn H, huyện H, tỉnh Lạng Sơn. Có mặt. 

- Người làm chứng: Chị Lương Hồng P, sinh ngày 01/9/2000 

Địa chỉ:Thôn K, xã Q, huyện H, tỉnh Lạng Sơn. Có mặt. 

Người giám hộ: Chị Vũ Thị Phương T – Giáo viên, Bí thư Đoàn trường trung học 

phổ thông huyện H, tỉnh Lạng Sơn. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Bị cáo Lý Hải H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Lý Hải H chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1973, 

trú tại khu T, thị trấn H, huyện H, tỉnh Lạng Sơn. Khoảng 18 giờ ngày 11 tháng 11 

năm 2017, sau khi bán hàng, Lý Hải H về nhà của Nguyễn Thị H thấy H đang 

trồng rau ở ngoài cổng và nói chuyện điện thoại, cho rằng H có tình cảm với người 

khác nên giữa H và H xảy ra tranh cãi, Nguyễn Thị H đi vào trong sân thì tiếp tục 

có điện thoại gọi đến nên H nghe điện thoại. H lấy điện thoại từ tay H, hai bên tiếp 

tục có lời qua tiếng lại, Lý Hải H cầm một đoạn gậy gỗ hai đầu có đóng đinh của 

gia đình chị Nguyễn Thị H dùng làm cây phơi quần áo đập một nhát trúng vùng 

thắt lưng bên phải của chị H. Sau đó Nguyễn Thị H đi ra bể nước để rửa rau thì H 

tiếp tục dùng đoạn gậy trên đập vào đầu của H làm gậy bị gẫy thành 03 đoạn.  

Bị đánh đau nên Nguyễn Thị H bỏ chạy vào phòng trọ của Lương Thị P là 

học sinh thuê trọ ở nhà H còn H bỏ đi lấy một cây chổi rơm có tra cán gỗ của gia 

đình H để quét sân. Lý Hải H dùng điện thoại di động của Nguyễn Thị H gọi vào 

số điện thoại vừa gọi đến thì nghe thấy giọng một người đàn ông trả lời và có lời 

nói xúc phạm với H. Lý Hải H đi đến gần chị Nguyễn Thị H lúc này đang đi ra khu 

vực nhà tắm để rửa bát, H dùng tay trái túm cổ áo của chị H đẩy về sát cửa phòng 

trọ của Lương Thị P, tay phải cầm cán chổi đập một nhát trúng vùng đỉnh đầu bên 

trái của Nguyễn Thị H khiến chị H bị chảy máu, sau đó chị H được Lương Thị P 

đưa đến trung tâm y tế huyện Hữu Lũng để điều trị thương tích đến ngày 16 tháng 

11 năm 2017 thì được ra viện. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 285/2017/TgT ngày 15 

tháng 11 năm 2017 của trung tâm pháp y tỉnh Lạng Sơn kết luận tỷ lệ tổn thương 

cơ thể của Nguyễn Thị H là 03%. 

Cùng ngày 15 tháng 11 năm 2017, Nguyễn Thị H có đơn đề nghị khởi tố đối 

với Lý Hải H. 

Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ và làm rõ: 03 đoạn gậy 

gỗ, đường kính 2,5cm gồm một đoạn dài 44cm, một đầu cắt bằng có đóng đinh, 

một đầu gãy không rõ hình; 01 đoạn dài 46cm, hai đầu gãy không rõ hình; 01 đoạn 

dài 52,5cm, một đầu cắt bằng có đóng đinh, một đầu gãy không rõ hình và 01 chiếc 

chổi rơm tra cán gỗ dài 1,03m, đường kính cán chổi 2,5cm là những tài sản, đồ vật 

của chị Nguyễn Thị H bị Lý Hải H sử dụng để gây thương tích cho chị Nguyễn Thị 

H.  

Về dân sự: Người bị hại chị Nguyễn Thị H không yêu cầu Lý Hải H phải bồi 

tH về dân sự. 

Tại bản cáo trạng số: 13/CT-VKS-HS ngày 01/02/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Lý Hải H về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo khoản 1 Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ 

sung năm 2009.  

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo 

như bản cáo trạng đã trúy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan.  
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Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích, đánh giá các 

căn cứ buộc tội và đánh giá về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề 

nghị: 

 Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lý Hải H phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Về hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; Điểm p khoản 1, 2 Điều 

46; các Điều 33, 45 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Xử 

phạt bị cáo Lý Hải H từ 07 tháng đến 09 tháng tù.  

Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 03 đoạn gậy gỗ, đường kính 2,5cm gồm: 01 đoạn dài 

44cm, một đầu cắt bằng có đóng đinh, một đầu gãy không rõ hình; 01 đoạn dài 

46cm, hai đầu gãy không rõ hình; 01 đoạn dài 52,5cm, một đầu cắt bằng có đóng 

đinh, một đầu gãy không rõ hình và 01 chiếc chổi rơm tra cán gỗ dài 1,03m, đường 

kính cán chổi 2,5cm là những tài sản, đồ vật của chị Nguyễn Thị H bị Lý Hải H sử 

dụng để gây thương tích cho chị Nguyễn Thị H. Chị H không yêu cầu trả lại. 

Về trách nhiệm dân sự: Do người bị hại chị Nguyễn Thị H không yêu cầu bị 

cáo Lý Hải H phải bồi thường về dân sự nên không đề nghị xem xét, giải quyết.  

Tại phần tranh luận: Bị cáo và người bị hại không ai có ý kiến tranh luận gì; 

bị cáo Lý Hải H đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản luận tội 

của Kiểm sát viên về tội danh, cũng như về mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] T¹i phiªn toµ h«m nay lêi khai nhËn hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o Lý Hải 

H ®Òu phï hîp víi lêi khai t¹i c¬ quan ®iÒu tra, lêi khai cña người bị hại, ng­êi lµm 

chøng vµ c¸c tµi liÖu, chøng cø cã trong hå s¬ vô ¸n, do ®ã ®· ®ñ c¨n cø kÕt luËn bÞ 
c¸o ph¹m téi “Cố ý gây thương tích” víi hµnh vi cô thÓ nh­ sau: 

[2] Bị cáo đã thừa nhận khoảng 18 giờ 00 ngµy 11/11/2017, tại nhà của 

Nguyễn Thị H khu T, thị trấn H, huyện H, tỉnh Lạng Sơn Lý Hải H đang sinh 

sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị H, do nghi ngờ chị Nguyễn Thị H có tình 

cảm với người khác nên Lý Hải H đã dùng gậy và cán chổi bằng gỗ đánh chị 

Nguyễn Thị H gây thương tích, tổn hại 03% sức khỏe. 

[3] Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn truy 

tố bị cáo Lý Hải H về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 là đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

[4] Đây là vụ án cố ý gây thương tích hậu quả xảy ra là nghiêm trọng, bị cáo 

Lý Hải H là người có đủ năng lực trách nhiện hình sự, đủ khả năng nhận thức hành 

vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện, thể hiện sự coi tH pháp 
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luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Hành vi của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật 

bảo vệ, hành vi đó cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe cho 

chính bản thân bị cáo và cho những người khác có ý định phạm tội tương tự. 

 [5] Để cá thể hóa hình phạt, ngoài việc xem xét hành vi phạm tội nêu trên thì 

còn phải xem xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự để xem xét quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

[6] Xét về nhân thân: Bị cáo Lý Hải H không có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, 

ngày 30 tháng 10 năm 2008 Lý Hải H bị Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Lạng Sơn 

xử phạt 08 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, ngày 30 tháng 9 năm 2014 

chấp hành xong bản án. Áp dụng khoản 3 Điều 7, Điểm c khoản 2 Điều 70 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, tính đến ngày phạm tội bị cáo Lý Hải H đã được xóa án tích. 

Do vậy bị cáo Lý Hải H có nhân thân xấu. 

[7] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng nào khác. 

 [8] Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; ngoài ra bị cáo có bố đẻ là 

ông Lý Xuân V được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba. 

Do vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1, 2 

Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.  

 [9] Từ những phân tích trên vµ xÐt ®Ò nghÞ cña KiÓm s¸t viªn t¹i phiªn tßa về 

tội danh và mức hình phạt là có căn cứ, Héi ®ång xÐt xö thÊy: Cần cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội một thời gian như Kiểm sát viên đề nghị là phù hợp ®Ó giáo 

dục, cải tạo bị cáo trở thành người có ích cho xã hội, đồng thời nhằm răn đe, lµm 

g­¬ng cho nh÷ng ai cßn cã ý định hành vi t­¬ng tù. 

 [10] Về trách nhiệm dân sự: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa 

người bị hại chị Nguyễn Thị H không yêu cầu bị cáo Lý Hải H phải bồi thường về 

dân sự. Do vậy Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[11] Về xử lý vật chứng của vụ án: Cần tịch thu tiêu hủy 03 đoạn gậy gỗ, 

đường kính 2,5cm gồm: 01 đoạn dài 44cm, một đầu cắt bằng có đóng đinh, một 

đầu gãy không rõ hình; 01 đoạn dài 46cm, hai đầu gãy không rõ hình; 01 đoạn dài 

52,5cm, một đầu cắt bằng có đóng đinh, một đầu gãy không rõ hình và 01 chiếc 

chổi rơm tra cán gỗ dài 1,03m, đường kính cán chổi 2,5cm là những tài sản, đồ vật 

của chị Nguyễn Thị H bị Lý Hải H sử dụng để gây thương tích cho chị Nguyễn Thị 

H. Chị H không yêu cầu trả lại. 

[12] Về án phí: Bị cáo Lý Hải H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định. 

 [13] Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định.  

 [14] Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tuyên bố bị cáo Lý Hải H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 
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 2. Về hình phạt:  

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; điểm p khoản 1, 2 Điều 46 và các Điều 

33, 45 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.  

Xử phạt bị cáo Lý Hải H 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tính từ ngày 

17/11/2017. 

3. Về vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy gồm: 03 (ba) đoạn gậy gỗ, đường kính 2,5cm gồm: 01 

đoạn dài 44cm, một đầu cắt bằng có đóng đinh, một đầu gãy không rõ hình; 01 

đoạn dài 46cm, hai đầu gãy không rõ hình; 01 đoạn dài 52,5cm, một đầu cắt bằng 

có đóng đinh, một đầu gãy không rõ hình và 01 chiếc chổi rơm tra cán gỗ dài 

1,03m, đường kính cán chổi 2,5cm. 

(VËt chøng hiÖn ®­îc t¹m gi÷ t¹i Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn H÷u 

Lòng theo biªn b¶n giao nhËn vËt chøng ngµy 02/02/2018). 

4. Về án phí: Áp dụng kho¶n 2 §iÒu 135, khoản 2 Điều 136 Bé luËt tè tông 

h×nh sù; điểm a kho¶n 1 §iÒu 23 Nghị quyết sè: 326/2016/UBTVQH 14 ngµy 

30/12/2016 cña UBTVQH khãa 14 quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ Toµ ¸n. 

 Buộc bị cáo Lý Hải H phải chịu 200.000,đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí 

hình sự sơ thẩm để sung công quỹ Nhà nước. 

5. Quyền kháng cáo:  

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- TAND tØnh; 
- Sở tư pháp Lạng Sơn; 

- VKSND tỉnh; 
- VKSND huyÖn; 
- CQĐT CA huyÖn; 

- CQTHAHS CA huyện; 

- Chi cục THADS huyện; 

- UBND thị trấn Hữu Lũng; 

- Bị cáo, người bị hại; 

- Lưu hå s¬ vô ¸n. 

 TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 
     Lành Văn Huế 

 


